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DANH SÁCH PHÂN CÔNG GIẢNG VIÊN CHỦ NHIỆM LỚP 
NĂM HỌC 2023-2024 

(Điều chỉnh phân công, thực hiện từ học kì 2 năm học 2023-2024) 
 
TT Lớp sinh viên Giảng viên chủ nhiệm Điện thoại Email 

1. 61A SP Toán CLC PGS.TS. Nguyễn Huy Chiêu 0918135599 nghuychieu@gmail.com 

2. 61A1 SP Toán TS. Nguyễn Ngọc Bích 0913547283 nnbich77@gmail.com 

3. 61A2 SP Toán TS. Nguyễn Thị Mỹ Hằng 0983122730 nguyenmyhang3008@gmail.com 

4. 61A3 SP Toán TS. Trần Anh Nghĩa 0947697678 trananhnghiadhv@gmail.com 

5. 62A1 SP Toán 
CLC TS. Thái Thị Hồng Lam 0912553208 hlamdhv@gmail.com 

6. 62A2 SP Toán 
CLC PGS.TS. Lê Văn Thành 0919997628 lvthanhvinh@gmail.com 

7. 62A1 SP Toán TS. Nguyễn Quốc Thơ 0903433699 thonguyenquoc@gmail.com 

8. 62A2 SP Toán TS. Dương Xuân Giáp 0912742589 dxgiap@gmail.com 

9. 62A3 SP Toán TS. Nguyễn Thị Thế 0916545944 nhanhthe@gmail.com 

10. 62A4 SP Toán TS. Vũ Thị Hồng Thanh 0915109968 vhthanhdhv@gmail.com 

11. 62A5 SP Toán TS. Nguyễn Thị Quỳnh Trang 0948694577 nqtrang609@gmail.com 

12. 62A6 SP Toán TS. Võ Thị Hồng Vân 0916955958 vanvth@gmail.com 

13. 63A SP Toán CLC PGS.TS. Nguyễn Thị Hồng Loan 0912292824 nhloandhv@gmail.com 

14. 63A1 SP Toán PGS.TS. Nguyễn Văn Đức 0915188649 nguyenvanducdhv@gmail.com 

15. 63A2 SP Toán TS. Đào Thị Thanh Hà 0989640908 thahanh@yahoo.com 

16. 63A3 SP Toán TS. Đinh Thanh Giang  0984545188 thanhgiang47a@gmail.com 

17. 64A SP Toán CLC TS. Nguyễn Hữu Quang 0947449800 quangdhv@gmail.com 

18. 64A1 SP Toán TS. Trương Thị Dung 0915793780 truongthidungdhv@gmail.com 

19. 64A2 SP Toán TS. Nguyễn Duy Bình 0904587838 ndbinhdhv@gmail.com 
  
 

 
 
 
 

Nghệ An, ngày 28 tháng 02 năm 2024 
Phó Trưởng Khoa 

 
TS. Dương Xuân Giáp 

 


